
STT
Họ và tên ngƣời 

hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm)

Thời gian hành

nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa

bệnh khác (ghi cụ

thể chức danh, vị

trí chuyên môn,

thời gian làm việc)

1 Nguyễn Văn Hùng 000073/KH- CCHN
Phòng khám chẩn đoán hình ảnh 

(X.quang)

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00

Phó giám đốc, Bác 

sĩ KBCB, X-quang; 

-Thời gian làm việc hàng 

ngày: 11h30 -13h00; 17h -

20h tại Phòng khám chuyên 

khoa chẩn đoán

hình ảnh X-Quang ở 267 

đường 22/8, tổ Lộc Thành, 

Cam Lộc, Cam Ranh. Bác 

sĩ KBCB - Chịu trách 

nhiệm chuyên môn.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh

2. Địa chỉ: thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 Từ thứ 2 đến thứ 6, thực 

hiện thường trực 24/24

Phụ lục

CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAM RANH 

(Kèm theo công văn số  69/YTCR-TCHC ngày  11 /01/2021 của Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh)



2
Nguyễn Ngọc Thảo 

Trang

000601/KH-CCHN và 

579/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt và bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Phó giám đốc - Bác 

sĩ KBCB

Thời gian làm việc hàng 

ngày: 11h30 -13h00; 17h -

20h tại Phòng khám

chuyên khoa răng hàm mặt 

Vạn Hạnh, ở 331 đường 

23/10 , Nha Trang. Bác sĩ 

KBCB - Chịu trách nhiệm 

chuyên môn.

3 Hồ Thị Hạnh 721/KH-CCHND
Quầy thuốc; Đại lý thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ -Khoa 

Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư y tế

4 Đoàn Thị Phúc 944/CCHN-D-SYT-KH
Quầy thuốc; Đại lý thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ - Khoa 

Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư y tế; Phụ 

trách cấp phát thuốc 

tại Phòng khám 

Ngoại trú

5 Lê Quang Nhật 006789/KH-CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ YHDP- 

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ

6 Nguyễn Hữu Thạch 932/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của Trạm y tế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ - Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ



7 Đinh Thị Kim Anh 0002489/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn và 

Phòng Điều dưỡng

8 Bùi Ngọc Hải 0002548/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB - 

Phòng khám đa 

khoa Cam Phúc 

Bắc

9 Võ Trần Hải Dung 0003216/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng - 

Phòng khám đa 

khoa Cam Phúc 

Bắc

10 Lê Thị Hằng 992/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của Trạm y tế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV- 

Phòng khám đa 

khoa Cam Phúc 

Bắc

11 Nguyễn Thị Mai Sen 0002565/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng- Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc



12 Trương Thị Diễm Kiều 006333/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng- Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc

13
Lê Nguyễn Hương 

Bình
0002447/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh- Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc

14 Lê Thị Bích Uyên 0002595/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh- Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc

15 Trịnh Thị Vinh 0002592/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh - Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc

16 Phạm Thị Kim Loan 0002551/KH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm - Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc



17 Trần Trung Quốc 0004140/KH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Kỹ thuật viên X-

quang 

 - Phòng khám đa 

khoa Cam Phúc 

Bắc

18 Ngô Thanh Nghĩa 0002552/KH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về X.Quang

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Kỹ thuật viên X-

quang

 - Phòng khám đa 

khoa Cam Phúc 

Bắc

19 Đỗ Ngọc Mẫn 004951/KH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc

Theo sự phân công về 

Phòng khám Ngoại trú Cam 

Ranh ở đường Chi Lăng, tổ 

dân phố Lộc Thịnh, phường 

Cam Lộc, thành phố Cam 

Ranh.

20 La Bảo Toàn 004713/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

Đi học liên thông 

toàn thời gian 2017-

2021

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc

21 Phạm Bình Tuyền 0002479/KH- CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc



22 Nguyễn Thị Chung 0002537/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Phó 

trưởng phòng - 

Phòng khám đa 

khoa Cam Phúc 

Bắc

23 Phạm Ngọc Thực 0003203/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc

 về Trạm Y tế phường Cam 

Phúc Bắc

24 Hoàng Thanh Thịnh 004715/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám đa khoa Cam 

Phúc Bắc

25 Lê Thị Loan 0003980/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - siêu âm- 

Trưởng Phòng 

khám

- Phòng khám 

Ngoại trú



26 Nguyễn Thị Mai Thảo

000401/KH-CCHN

QĐ số 1252/QĐ-SYT 

ngày 31/12/2015

Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 

hợp, sản phụ khoa

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB - 

Phòng khám Ngoại 

trú

- Thời gian làm việc hàng 

ngày: 11h30 -13h00; 17h -

21h tại Phòng khám sản 

phụ khoa ở thôn Thống 

Nhất, xã Cam Phước Đông, 

Cam Ranh.Bác sĩ KBCB - 

siêu âm - Chịu trách nhiệm 

chuyên môn. 

- Trưởng khoa Khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản

27 Lê Duy Hoàng Cường 004594/KH-CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB- 

Phòng khám Ngoại 

trú

- Làm việc tại Khoa An 

toàn thực phẩm

28 Nguyễn Thị Chiên 004527/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB - 

Phòng khám Ngoại 

trú

 Khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS

29
Nguyễn Hoàng Kim 

Hiền
0002566/KH- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - 

Phòng khám Ngoại 

trú

Cơ sở Methadone



30 Phạm Thị An 0002778/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - 

Phòng khám Ngoại 

trú

 Khoa Y tế công cộng

31 Nguyễn Quốc Phong 005043/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - 

Phòng khám Ngoại 

trú

Cơ sở Methadone

32 Huỳnh Thị Thu Thành 0002499/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh  - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

33 Nguyễn Thị Mỹ Ly 0002446/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh  - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

34 Nguyễn Thị Trang 0003213/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh  - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản



35 Lê Thị Mỹ Doan 0002751/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh  - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

36 Lê Thị Bình 0002597/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

37 Nguyễn Cù Viên Thư 0002523/KH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên về 

xét nghiệm

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

38 Bùi Thiện Hạnh 0002596/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản

39 Lê Văn Sơn 004714/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS



40 Nguyễn Thị Thu Trà 0002762/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

41 Trần Thị Nguyệt 002138/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

42
Phan Đỗ Thanh 

Phương
0003202/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

43 Nguyễn Công Thắng 006818/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB - Phòng 

khám Ngoại trú

Khoa kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS

44 Nguyễn Thị Hoàng Thu 0002564/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - 

Phòng khám Ngoại 

trú

Làm việc tại Khoa Chăm 

sóc sức khỏe



45 Nguyễn Phi Vân 0000154/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm -Trạm 

Y tế xã Cam Thành 

Nam

Thời gian làm việc hàng 

ngày: 11h30 -13h00; 17h -

21h tại Phòng khám sản 

phụ khoa ở  tổ Hòa do 6A, 

Cam Phúc Bắc, Cam Ranh. 

Bác sĩ KBCB - siêu âm - 

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn.

46 Đặng Thị Minh Sang 0002594/ KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh -Trạm Y tế 

xã Cam Thành 

Nam

47 Nguyễn Áí Liên 937/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của Trạm y tế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV -

Trạm Y tế xã Cam 

Thành Nam

48 Trần Thị Kiều Xuân 0002590/ KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh -Trạm Y tế 

xã Cam Thành 

Nam

49 Nguyễn Thị Thu Hà 0002536/ KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB, Phó 

trưởng trạm -Trạm 

Y tế xã Cam Thành 

Nam



50 Tô Ngọc Hưng 0002758/ KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB -Trạm 

Y tế xã Cam Thành 

Nam

51 Nguyễn Hoàng Thanh 0002759/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB, 

Trưởng trạm Trạm 

Y tế phường Cam 

Nghĩa

52
Nguyễn Thị Thanh 

Minh
004774/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB, Phó 

Trưởng trạm Trạm 

Y tế phường Cam 

Nghĩa

53 Trần Thị Việt Thùy 004592/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB -

Trạm Y tế phường 

Cam Nghĩa

Tăng cường cho Phòng 

Khám đa khoa khu vực 

Cam Phúc Bắc, thời gian 

làm việc do phòng khám 

sắp xếp 02 ngày /tuần

54 Bùi Thị Xuân Thảo 683/KH-CCHND
Quầy thuốc; Đại lý thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV 

Trạm Y tế phường 

Cam Nghĩa

55 Giang Thị Khuyên 0002569/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng Trạm 

Y tế phường Cam 

Nghĩa



56 Nguyễn Thị Vân Anh 0003212/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh Trạm Y tế 

phường Cam Nghĩa

57
Nguyễn Thị Thanh 

Bình
0003211/KH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm

58 Nguyễn Thị Loan 004501/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế phường Cam 

Nghĩa

59 La Thị Kim Hà 004591/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Bác sĩ KBCB -

Trạm Y tế phường 

Cam Phúc Bắc

Tăng cường cho Phòng 

Khám đa khoa khu vực 

Cam Phúc Bắc, thời gian 

làm việc do phòng khám 

sắp xếp 02 ngày /tuần

60 Lê Thanh Huy 720/KH-CCHND
Quầy thuốc; Đại lý thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ -Trạm Y tế 

phường Cam Phúc 

Bắc

61 Lê Thị Lệ Thư 0002505/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng -Trạm 

Y tế phường Cam 

Phúc Bắc



62 Nguyễn Thị Mỹ Dung 0002588/ KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh -Trạm Y tế 

phường Cam Phúc 

Bắc

63 Ngô Thị Hà 0003196/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh răng trẻ em 

(tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm 

y tế cấp xã).

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB, 

Trưởng trạm -Trạm 

Y tế phường Cam 

Phúc Bắc

64 Lê Thị Thanh Tâm 925/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của Trạm y tế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV -

Trạm Y tế phường 

Cam Phúc Bắc

65 Nguyễn Dân Ý Nhi 0004378/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(tại bệnh viện huyện, trạm y tế 

cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ 

tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB -Trạm 

Y tế phường Cam 

Phúc Bắc

66 Phạm Bình Thoại 000333/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Cam 

Phúc Nam

Làm việc hàng ngày: 11h30 

-13h00; 17h -20h00 tại 

Phòng khám

chuyên khoa

nội tổng hợp ở tổ Phúc 

Sơn,Cam Phúc

Nam, Cam Ranh. Bác sĩ 

KBCB



67
Trịnh.Quốc Ngọc Thảo 

Phương
0002529/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Cam 

Phúc Nam

68 Đặng Thị Ngọc Mỹ

004652/KH-CCHN và 

Quyết định số: 813/QĐ-

SYT ngày 08/8/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm, điện tim

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa - siêu âm - 

Trạm Y tế phường 

Cam Phúc Nam

69
Nguyễn Thị Thanh 

Phượng
921/CCHN-D-SYT-KH

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của cơ sở: Quầy 

thuốc, Tủ thuốc của Trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV - 

Trạm Y tế phường 

Cam Phúc Nam

70 Lê Thị Bảo Hà 0003280/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh - Trạm Y tế 

phường Cam Phúc 

Nam

71 Đỗ Hà Như Nhật 0004427/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm y tế cấp xã 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), 

thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế phường Cam 

Phúc Nam

72
Nguyễn Thụy Phương 

Hạnh
004506/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm  - 

Trạm Y tế phường 

Cam Phú



73 Phạm Thị Mỹ Linh 0002498/KH- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh, Phó 

trưởng trạm  - Trạm 

Y tế phường Cam 

Phú

74 Trần Thị Thu Thảo 723/KH-CCHND
Quầy thuốc; Đại lý thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV  - 

Trạm Y tế phường 

Cam Phú

75 Trần Thị Đông Nguyệt 005052/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng 

76 Phạm Thị Hà Trang 006777/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB  - Trạm 

Y tế phường Cam 

Phú

77 Trần Thị Kim Oanh 0002491/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Cam 

Thuận

78 Lê Quang Dũng 716/KH-CCHND
Quầy thuốc; Đại lý thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV - 

Trạm Y tế phường 

Cam Thuận



79
Nguyễn Ngọc Hồng 

Nhung
0002531/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng - Trạm 

Y tế phường Cam 

Thuận

80 Võ Thị Thảo 0002749/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Cam 

Thuận

81 Phạm Thị Hồng Thủy 0002744/KH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm - Trạm Y tế 

phường Cam Thuận

82 Mai Thị Phương 0003207/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế phường Cam 

Thuận

83 Lê Thị Thanh Nhất 005574/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB



84 Phạm Thị Uyên Thảo 004528/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Cam 

Lộc

85 Trần Nữ Dung 923/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của Trạm y tế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV - 

Trạm Y tế phường 

Cam Lộc

86 Vũ Thị Thư 0002528/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng

87 Trần Thị Anh Linh 0002593/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Cam 

Lộc

88 Nguyễn Thị Thu Hà 0002538/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế phường Cam 

Lộc

89
Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết
000495/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Cam 

Lợi

Thời gian làm việc hàng 

ngày: 11h30 -13h00; 17h -

21h tại Phòng khám sản 

phụ khoa ở 2011 Hùng 

Vương, tổ Thuận Lợi, Cam 

Thuận, Cam Ranh.Bác sĩ 

KBCB - siêu âm - Chịu 

trách nhiệm chuyên môn.



90
Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh
0002567/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng, Phó 

trưởng trạm  - Trạm 

Y tế phường Cam 

Lợi

91 Nguyễn Thị Bích Liên 726/KH-CCHND
Quầy thuốc; Đại lý thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ - Trạm Y 

tế phường Cam Lợi

92 Trần Thị Hải Yến 0003727/KH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm - Trạm Y tế 

phường Cam Lợi

93 Phạm Thị Lynh Phong 0002497/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh - Trạm Y tế 

phường Cam Lợi

94 Huỳnh Cát Tiên 004513/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế phường Cam 

Lợi



95 Nguyễn Đăng Pha 000508/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm  - 

Trạm Y tế phường 

Cam Linh

Thời gian làm việc hàng 

ngày: 11h30 -13h00; 17h -

21h00 tại Phòng khám sản 

phụ khoa ở 2011 Hùng 

Vương, tổ Thuận Lợi, Cam 

Thuận, Cam Ranh.Bác sĩ 

KBCB, Siêu âm

96 Nguyễn Văn Dương 004504/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Cam 

Linh

97
Lê Nguyễn Huyền 

Trinh
424/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của Trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV  - 

Trạm Y tế phường 

Cam Linh

98 Hoàng Thị Thu 0003989/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng - Trạm 

Y tế phường Cam 

Linh



99 Nguyễn Thị Kim Oanh 0003054/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng  - Trạm 

Y tế phường Cam 

Linh

100 Châu Thị Tuyết Mai 0002750/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh  - Trạm Y 

tế phường Cam 

Linh

101 Phạm Thị Hạnh Phúc 004823/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa Mắt

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Ba 

Ngòi

102 Dương Cát Hân 0002478/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Ba 

Ngòi

103 Trần Thị Thu Thúy 936/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của Trạm y tế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV - 

Trạm Y tế phường 

Ba Ngòi



104 Trần Thị Út Hiền 0002571/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng - Trạm 

Y tế phường Ba 

Ngòi

105 Phạm Thị Thu Hà 0004500/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Hộ sinh - Trạm Y tế 

phường Ba Ngòi

106 Dương Cát Hân 0002478/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế phường Ba 

Ngòi

107 Đoàn Văn Phụng 0004499/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế phường Ba 

Ngòi



108 Nguyễn Thị Trang 0004540/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm - Trạm 

Y tế xã Cam Phước 

Đông

109 Cầm Thị Nga 0002532/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Điều dưỡng - Trạm 

Y tế xã Cam Phước 

Đông

110 Lê Thị Minh Hải 0002530/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng - Trạm 

Y tế xã Cam Phước 

Đông

111 Mấu Thị Vi Hường 0002525/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Điều dưỡng - Trạm 

Y tế xã Cam Phước 

Đông

112 Nguyễn Ái Hậu 0002586/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Hộ sinh, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế xã Cam Phước 

Đông



113
Nguyễn Thị Phương 

Dung
0004715/KH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm - Trạm Y tế 

xã Cam Phước 

Đông

114 Võ Thị Lệ Huyền 0002761/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế xã Cam Phước 

Đông

115 Nguyễn Thị Quý 724/KH-CCHND
Quầy thuốc; Đại lý thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Dược sĩ hạng IV - 

Trạm Y tế xã Cam 

Phước Đông

116 Bo Thị Ngọc Hương 0002542/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế xã Cam Phước 

Đông

117 Nguyễn Thị Thủy Tiên 004651/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm - Trạm 

Y tế xã CamThịnh 

Đông



118 Tô Thị Thanh Dưỡng
1094/CCHN-D-SYT-

KH
Quầy thuốc; Tủ thuốc của trạm y tế

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Dược sĩ hạng IV - 

Trạm Y tế xã 

CamThịnh Đông

119 Phùng Thị Mỹ Nhật 0004318/KH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh - Trạm Y tế 

xã CamThịnh Đông

120 Nguyễn Tuyết Trinh 0003188/KH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế xã CamThịnh 

Đông

121 Ngô Xuân Cường 004716/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế xã CamThịnh 

Đông



122
Đặng Nguyễn Khánh 

Vy
006608/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế xã CamThịnh 

Đông

123 Hoàng Thị Bích Vân 0003201/KH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB,  Phó 

trưởng trạm phụ 

trách  - Trạm Y tế 

xã CamThịnh Tây

124 Phạm Thị Bích Kiều 922/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của Trạm y tế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV  - 

Trạm Y tế xã 

CamThịnh Tây

125 Phan Thị Thu Sương 0002245/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng - Trạm 

Y tế xã CamThịnh 

Tây

126 Mấu Chứng 0002568/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế xã CamThịnh 

Tây



127
Nguyễn Thúy Kiều 

Trang
0006735/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB  - Trạm 

Y tế xã CamThịnh 

Tây

128 Thị Phinh 0002541/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế 

cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB  - Trạm 

Y tế xã CamThịnh 

Tây

129 Mang Hóc Đang làm CCHN
Bác sĩ  - Trạm Y tế 

xã CamThịnh Tây

130 Lê Thị Kim Hoàng 005786/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật Y.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Hộ sinh - Trạm Y tế 

xã CamThịnh Tây

131 Trương Thị Mai 004800/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm - Trạm 

Y tế xã Cam Bình



132 Đặng Thị Thi Thơ 0004117/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Điều dưỡng - Trạm 

Y tế xã Cam Bình

133 Đặng Thị Cẩm Thạch 0002488/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Hộ sinh, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế xã Cam Bình

134 Lê Thị Năm 0002589/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Hộ sinh, Phó 

trưởng trạm - Trạm 

Y tế xã Cam Bình

135 Đặng Hoàng Trí 0002524/KH-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên về 

xét nghiệm

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm - Trạm Y tế 

xã Cam Bình



136 Trần Thị Diệu 0004198/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế xã Cam Bình

137
Nguyễn Thị Thanh 

Diệu
0005561/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế xã Cam Bình

138 Nguyễn Thị Tú Nhi 006606/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24 

Y sĩ KBCB -

Chuyên trách dân 

số - Trạm Y tế xã 

Cam Bình

139 Trần Thị Kim Uyên 573/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của Trạm y tế

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Dược sĩ hạng IV  - 

Trạm Y tế xã Cam 

Bình



140 Lê Vĩnh Sang 004773/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Bác sĩ KBCB, 

Trưởng trạm - Trạm 

Y tế xã Cam Lập

141 Võ Thị Băng Thư 0002842/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Điều dưỡng - Trạm 

Y tế xã Cam Lập

142 Dương Quỳnh Như 0004435/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Hộ sinh - Trạm Y tế 

xã Cam Lập

143 Mai Thị Xuân Minh 0002587/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 12/2011/TT-BYT  ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Hộ sinh - Trạm Y tế 

xã Cam Lập

144 Phạm Thị Ngọc Anh 311/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc; Tủ thuốc của trạm y tế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ hạng IV - 

Trạm Y tế xã Cam 

Lập



145 Dương Thị Kim Triều 004524/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế xã Cam Lập

146 Nguyễn Thị Thanh Huệ 004593/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07 giờ 00 đến 11 giờ 

30 và 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, Từ thứ 2 

đến thứ 6, thực hiện 

thường trực 24/24

Y sĩ KBCB - Trạm 

Y tế xã Cam Lập

STT Họ và tên 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc)

1 Phan Thị Xuân Huyền
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

2 Nguyễn Thị Kim Liên
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

3 Ngô Thị Xuân Thủy
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kế toán viên - Phòng Tài chính - Kế toán

Kế toán viên, Phó Trưởng phòng  - Phòng Tài 

chính - Kế toán

Kế toán viên, Trưởng phòng  - Phòng Tài chính - 

Kế toán

Cử nhân Kế Toán

Cử nhân Tài chính kế toán

Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Văn bằng chuyên môn

Vị trí làm việc

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân 

công cụ thể)



4
Hoàng Thị Phương 

Linh

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

5 Vũ Thị Ngọc Thủy
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

6
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 Lê Thị Mỹ Dung
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

8 Phan Xuân Khánh

7h00 - 11h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 và  

theo sự phân công

9 Nguyễn Thế Lực
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

10 Trần Thị Tâm
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

11 Lê Quốc Việt
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

12 Lê Thị Hồng Thơm
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

13 Nguyễn Thị Hoài Vy
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

14 Lê Hữu Hân
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

15 Hoàng Xuân Khải
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

16 Trần Văn Tiên
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kế toán viên - Phòng Tài chính - Kế toánCử nhân Kế Toán

Cử nhân kế toán Trưởng khoa - Khoa Dân số

Cử nhân Quản trị kinh doanh Phó Trưởng khoa - Khoa Dân số

Cử nhân Dân số- Xã hội Dân số viên - Khoa Dân số

Kế toán viên - Phòng Tài chính - Kế toán

Chuyên viên, Phòng Tổ chức - Hành chính

Văn thư, Phòng Tổ chức - Hành chính

Bảo vệ, Phòng Tổ chức - Hành chính

Kỹ thuật viên, Phó trưởng phòng, Phòng Tổ 

chức - Hành chính

Cử nhân Kế toán kiểm toán

Cử nhân Quản trị bệnh viện

Cao đẳng Quản trị văn phòng

Kỹ sư điện 

Cử nhân Luật Dân số viên - Khoa Dân số

Cao đẳng Du lịch Dân số viên - Khoa Dân số

Lái xe Lái xe - Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Y sĩ Y sĩ - Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS



17 Vũ Văn Quang

7h00 - 11h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 và  

theo sự phân công

18 Hoàng Thị Hoa
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

19
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

20 Nguyễn Thị Sim Ngoài giờ hành chính

21 Phạm Thị Hồng Thắm
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

22 Đỗ Thị Dịu Ngoài giờ hành chính

23 Dương Thị Thôn 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

24 Phạm Thị Ly Na 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

25 Trịnh Thị Lụa Ngoài giờ hành chính

26 Phạm Thị Thủy 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

27 So Thị Dược Ngoài giờ hành chính

28 Nguyễn Thị Li Na 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

29 Trần Thị Diễm Phượng
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

Cử nhân kế toán 
Chuyên trách dân số-Trạm Y tế phường Cam 

Phú

Y tá Điều dưỡng sơ cấp -Trạm Y tế phường Cam Phú

Bảo vệ -Trạm Y tế phường Cam Nghĩa

Y tá
Chuyên trách dân số -Trạm Y tế phường Cam 

Nghĩa

Hộ lý - Phòng khám đa khoa Cam Phúc Bắc

Hộ lý - Phòng khám Ngoại trú

Trung cấp phát hành xuất bản phẩm; Điều dưỡng sơ cấp Bảo vệ -Trạm Y tế xã Cam Thành Nam 

Trung cấp kế toán; Cử Nhân Luật
Chuyên trách dân số -Trạm Y tế xã Cam Thành 

Nam

Trung cấp chuyên nghiệp

Trung cấp kế toán 
Chuyên trách dân số -Trạm Y tế phường Cam 

Phúc Bắc

Điều dưỡng sơ cấp Bảo vệ -Trạm Y tế phường Cam Phúc Nam

Cử nhân kế toán 
Chuyên trách dân số-Trạm Y tế phường Cam 

Phúc Nam

Bảo vệ - Y công

Bảo vệ - Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS



30 Nguyễn Thị Kim Dung Ngoài giờ hành chính

31 Lê Thúy Hà 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

32
Nguyễn Đoàn Trang 

Huyền
Ngoài giờ hành chính

33 Huỳnh Thị Diệu Hà 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

34 Ngô Thị Thủy Ngoài giờ hành chính

35 Tô Thị Bích Liễu 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

36 Lục Nhữ Thanh Thanh Ngoài giờ hành chính

37 Phạm Thị Ngọc Hoa 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

38
Nguyễn Thị Khánh 

Hoa
Ngoài giờ hành chính

39 Phan Thị Kim Nhung
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

40 Trần Thị Mai Thảo Ngoài giờ hành chính

41 Đoàn Thị Ngọc Nhung
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

42 Lê Thị Cẩm Vi Ngoài giờ hành chính

43 Nguyễn Thị Bích Thủy Ngoài giờ hành chínhĐiều dưỡng sơ cấp Bảo vệ - Trạm Y tế xã Cam Thịnh Đông

Điều dưỡng sơ cấp Bảo vệ -Trạm Y tế phường Ba Ngòi

Cử nhân kế toán 
Chuyên trách dân số -Trạm Y tế phường Ba 

Ngòi

Bảo vệ - Trạm Y tế xã Cam Phước Đông

Hộ sinh trung cấp
Chuyên trách dân số - Trạm Y tế xã Cam Phước 

Đông

Bảo vệ - Trạm Y tế xã Cam Thịnh Đông

Sư phạm lịch sử Chuyên trách dân số-Trạm Y tế phường Cam Lợi

Điều dưỡng trung học Bảo vệ -Trạm Y tế phường Cam Linh

Nữ hộ sinh trung học
Chuyên trách dân số-Trạm Y tế phường Cam 

Linh

Bảo vệ -Trạm Y tế phường Cam Thuận

Trung cấp kế toán 
Chuyên trách dân số-Trạm Y tế phường Cam 

Thuận

Bảo vệ -Trạm Y tế phường Cam Lộc

Dược sĩ Trung học
Chuyên trách dân số -Trạm Y tế phường Cam 

Lộc

Điều dưỡng trung học Bảo vệ -Trạm Y tế phường Cam Lợi



44 Huỳnh Thị Mỹ Hà 
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

45
Nguyễn Ngọc Hồng 

Loan

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

46 Pi Pur Thị Rôm Ngoài giờ hành chính

47
Nguyễn Thị Tuyết 

Sương 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

48 Trần Ánh Viễn Ngoài giờ hành chính

49 Nguyễn Thị Đoan Hậu Ngoài giờ hành chính

50 Võ Thanh Diệu
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

51 Dương Thị Kim Dâng
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

52
Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh
Ngoài giờ hành chính

53
Nguyễn Thị Kim 

Dưỡng
Ngoài giờ hành chính

Điều dưỡng sơ cấp Bảo vệ - Trạm Y tế xã Cam Lập

Điều dưỡng sơ cấp Bảo vệ - Trạm Y tế xã Cam Bình

Bảo vệ - Trạm Y tế xã Cam Bình

Cao đẳng sư phạm Âm nhạc Bảo vệ - Trạm Y tế xã Cam Lập

Y sỹ Phó trưởng trạm - Trạm Y tế xã Cam Thịnh

Y sỹ Chuyên trách dân số - Trạm Y tế xã Cam Thịnh

Điều dưỡng sơ cấp Bảo vệ - Trạm Y tế xã Cam Thịnh Tây

Cử nhân kế toán 
Chuyên trách dân số - Trạm Y tế xã Cam Thịnh 

Tây

Trung cấp kế toán; Trung cấp dược Chuyên trách dân số

Y tá
Điều dưỡng sơ cấp - Trạm Y tế xã Cam Thịnh 

Đông
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